	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA

 
Số: 1178/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  17  tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tạm cấp chênh lệch Quỹ tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ từ 01/10/2004 đến 31/12/2006 cho các huyện và các trường trực thuộc tỉnh quản lý

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày  20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư số 06/2007/TT-TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ;

 Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2007;

 Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 813/TT HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2007 về việc chi trả chênh lệch tiền lương mới theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2006;

 Xét đề nghị của Sở Tài chính, Sở Nội vụ tại Tờ trình số 202/TTr-LN ngày  08 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tạm ứng từ ngân sách tỉnh năm 2007 để tạm cấp phần chênh lệch tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ cho các huyện, thị xã; các trường trực thuộc tỉnh quản lý từ 01 tháng 10 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2006, tổng số tiền: 18.523.350.000 đồng (Mười tám tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). Trong đó:

         a) Đối với các đơn vị dự toán tỉnh quản lý:                  693.350.000 đồng.

         - Chênh lệch từ 01/10/2004 đến 31/12/2004:                  53.240.000 đồng.


- Chênh lệch từ 01/01/2005 đến 30/09/2005:                 168.050.000 đồng.


- Chênh lệch từ 01/10/2005 đến 31/12/2005:                   80.750.000 đồng.


- Chênh lệch từ 01/01/2006 đến 30/09/2006:                  260.320.000đồng.

         - Chênh lệch từ 01/10/2006 đến 31/12/2006:                130.990.000 đồng.

b) Đối với cấp ngân sách huyện, thị xã:                    17.830.000.000 đồng.

- Chênh lệch từ 01/10/2004 đến 31/12/2004:             1.201.000.000 đồng.


- Chênh lệch từ 01/01/2005 đến 30/09/2005:             4.067.000.000 đồng.


- Chênh lệch từ 01/10/2005 đến 31/12/2005:             1.656.000.000 đồng.


- Chênh lệch từ 01/01/2006 đến 30/09/2006:             6.747.000.000 đồng.

- Chênh lệch từ 01/10/2006 đến 31/12/2006:            4.159.000.000 đồng
 2. Nguồn kinh phí thực hiện
- Tạm cấp từ nguồn ngân sách tỉnh:                           18.523.350.000 đồng.

(Có phụ lục chi tiết 06 trang kèm theo).
  3. Phương thức cấp phát: Nguồn cải cách tiền lương Nghị định 61/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2006 được cấp phát và thanh quyết toán vào Quý II/2007. Sau khi phương án cải cách tiền lương được 2 Bộ: Nội vụ - Tài chính phê duyệt, Bộ Tài chính cấp nguồn kinh phí cho địa phương, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh hoàn trả số kinh phí đã tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh..

Điều 2. Giao cho UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Nội vụ Lao động các huyện, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện thẩm định chi tiết phần chênh lệch tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 61/NĐ-CP đến từng đối tượng được hưởng và chi tiết đến từng trường trình UBND huyện phê duyệt để làm cơ sở cấp phát.

UBND các huyện, thị xã; các trường trực thuộc tỉnh quản lý có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả phần chênh lệch tiền lương mới tăng thêm theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 06/2007/TT-TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc KBNN tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Hiệu trưởng các trường trực thuộc tỉnh quản lý và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

                
   
 
- TT Tỉnh uỷ;
       Để




- TT HĐND tỉnh;    Báo


    

- TT UBND tỉnh;     cáo

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh; huyện, thi;

- Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, thị;

- Như Điều 3 (Để thực hiện);

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 60 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


PHỤ LỤC TỔNG HỢP

TẠM CẤP CHÊNH LỆCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 61/NĐ-CP

Từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2006

(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Ngàn đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Từ  01/10/2004

đến 31/12/2004
	Từ  01/01/2005
đến 30/9/2005
	Từ  01/10/2005
đến 31/12/2005
	Từ  01/01/2006
đến 31/9/2006
	Từ  01/10/2006
đến 31/12/2006
	

	
	Tổng số
	18.523.350
	1.254.240
	4.235.050
	1.736.750
	1.007.320
	44.289.990
	

	I
	Các trường thuộc tỉnh
	693.350
	53.240
	168.050
	 80.750
	260.320
	130.990
	

	1
	Trường Dân tộc 

nội trú tỉnh
	128.130
	11.690
	35.520
	14.290
	46.640
	19.990
	Nhóm IV

	2
	Trường THPT Chuyên
	245.750
	20.140
	64.580
	28.800
	92.560
	37.670
	Nhóm IV

	3
	Trường văn hoá 
nghệ thuật
	41.420
	3.480
	10.450
	4.710
	14.130
	8.650
	Nhóm IV

	4
	Trường THPT 
Chiềng Khương
	76.270
	4.590
	15.130
	8.790
	30.360
	17.400
	Nhóm IV

	5
	Trường THPT Sốp Cộp
	103.650
	7.240
	23.000
	12.780
	40.110
	20.520
	Nhóm IV

	6
	Trường THPT 

Phiêng Khoài
	72.060
	6.100
	19.060
	7.670
	24.330
	14.900
	Nhóm IV

	7
	Trường THPT 

Mường Lầm
	26.070
	-
	310
	3.710
	12.190
	9.860
	Nhóm IV

	II
	Cấp huyện
	17.830.000
	1.201.000
	4.067.000
	1.656.000
	6.747.000
	4.159.000
	

	1
	Huyện Thuận Châu
	1.704.000
	131.000
	503.000
	203.000
	607.000
	260.000
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	1.364.000
	94.000
	418.000
	169.000
	477.000
	206.000
	

	3
	Huyện Yên Châu
	3.143.000
	177.000
	595.000
	246.000
	1.082.000
	1.043.000
	

	4
	Huyện Mộc Châu
	2.141.000
	172.000
	537.000
	216.000
	851.000
	365.000
	

	5
	Huyện Phù Yên
	1.532.000
	128.000
	404.000
	164.000
	584.000
	252.000
	

	6
	Huyện Bắc Yên
	1.237.000
	95.000
	310.000
	123.000
	435.000
	274.000
	

	7
	Huyện Mường La
	836.000
	60.000
	183.000
	82.000
	269.000
	242.000
	

	8
	Huyện Quỳnh Nhai
	1.809.000
	84.000
	257.000
	105.000
	954.000
	409.000
	

	9
	Huyện Sông Mã
	1.822.000
	145.000
	513.000
	207.000
	670.000
	287.000
	

	10
	Huyện Sốp Cộp
	2.242.000
	115.000
	347.000
	141.000
	818.000
	281.000
	


PHỤ LỤC SỐ 01
TẠM CẤP CHÊNH LỆCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 61/NĐ-CP

Từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2006

(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Ngàn đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đối với trường chuyên biệt
	Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
	

	
	Tổng số
	1.254.240
	101.920
	1.152.320
	

	I
	Các trường thuộc tỉnh
	53.240
	35.310
	17.930
	

	1
	Trường Dân tộc nội trú tỉnh
	11.690
	11.690
	
	Nhóm IV

	2
	Trường THPT Chuyên
	20.140
	20.140
	
	Nhóm IV

	3
	Trường văn hoá nghệ thuật
	3.480
	3.480
	
	Nhóm IV

	4
	Trường THPT Chiềng Khương
	4.590
	
	4.590
	Nhóm IV

	5
	Trường THPT Sốp Cộp
	7.240
	
	7.240
	Nhóm IV

	6
	Trường THPT Phiêng Khoài
	6.100
	
	6.100
	Nhóm IV

	II
	Cấp huyện
	1.201.000
	66.610
	1.134.390
	

	1
	Huyện Thuận Châu
	131.000
	9.100
	121.900
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	94.000
	6.820
	87.180
	

	3
	Huyện Yên Châu
	177.000
	9.490
	167.510
	

	4
	Huyện Mộc Châu
	172.000
	9.680
	162.320
	

	5
	Huyện Phù Yên
	128.000
	6.780
	121.220
	

	6
	Huyện Bắc Yên
	95.000
	6.290
	88.710
	

	7
	Huyện Mường La
	60.000
	5.350
	84.650
	

	8
	Huyện Quỳnh Nhai
	84.000
	4.240
	79.760
	

	9
	Huyện Sông Mã
	145.000
	6.350
	138.650
	

	10
	Huyện Sốp Cộp
	115.000
	2.510
	112.490
	


PHỤ LỤC SỐ 02
TẠM CẤP CHÊNH LỆCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 61/NĐ-CP

Từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2006

(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ngàn đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đối với trường chuyên biệt
	Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
	

	
	Tổng số
	4.235.050
	325.210
	3.909.840
	

	I
	Các trường thuộc tỉnh
	168.050
	110.550
	57.500
	

	1
	Trường Dân tộc nội trú tỉnh
	35.520
	35.520
	
	Nhóm IV

	2
	Trường THPT Chuyên
	64.580
	64.580
	
	Nhóm IV

	3
	Trường văn hoá nghệ thuật
	10.450
	10.450
	
	Nhóm IV

	4
	Trường THPT Chiềng Khương
	15.130
	
	15.130
	Nhóm IV

	5
	Trường THPT Sốp Cộp
	23.000
	
	23.000
	Nhóm IV

	6
	Trường THPT Phiêng Khoài
	19.060
	
	19.060
	Nhóm IV

	7
	Trường THPT Mường Lầm
	310
	
	310
	Nhóm IV

	II
	Cấp huyện
	4.067.000
	214.660
	3.852.340
	

	1
	Huyện Thuận Châu
	503.000
	27.000
	476.000
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	418.000
	21.690
	396.310
	

	3
	Huyện Yên Châu
	595.000
	28.460
	566.540
	

	4
	Huyện Mộc Châu
	537.000
	28.000
	509.000
	

	5
	Huyện Phù Yên
	404.000
	21.000
	383.000
	

	6
	Huyện Bắc Yên
	310.000
	27.990
	282.010
	

	7
	Huyện Mường La
	183.000
	15.990
	167.010
	

	8
	Huyện Quỳnh Nhai
	257.000
	14.000
	243.000
	

	9
	Huyện Sông Mã
	513.000
	23.000
	490.000
	

	10
	Huyện Sốp Cộp
	347.000
	7.530
	339.470
	


PHỤ LỤC SỐ 03
TẠM CẤP CHÊNH LỆCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 61/NĐ-CP

Từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2006

(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ngàn đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đối với trường chuyên biệt
	Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
	

	
	Tổng số
	1.736.750
	132.360
	1.604.390
	

	I
	Các trường thuộc tỉnh
	80.750
	47.800
	32.950
	

	1
	Trường Dân tộc nội trú tỉnh
	14.290
	14.290
	
	Nhóm IV

	2
	Trường THPT Chuyên
	28.800
	28.800
	
	Nhóm IV

	3
	Trường văn hoá nghệ thuật
	4.710
	4.710
	
	Nhóm IV

	4
	Trường THPT Chiềng Khương
	8.790
	
	8.790
	Nhóm IV

	5
	Trường THPT Sốp Cộp
	12.780
	
	12.780
	Nhóm IV

	6
	Trường THPT Phiêng Khoài
	7.670
	
	7.670
	Nhóm IV

	7
	Trường THPT Mường Lầm
	3.710
	
	3.710
	Nhóm IV

	II
	Cấp huyện
	1.656.000
	84.560
	1.571.440
	

	1
	Huyện Thuận Châu
	203.000
	10.990
	192.010
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	169.000
	8.960
	160.040
	

	3
	Huyện Yên Châu
	246.000
	11.450
	234.550
	

	4
	Huyện Mộc Châu
	216.000
	10.250
	205.750
	

	5
	Huyện Phù Yên
	164.000
	9.090
	154.910
	

	6
	Huyện Bắc Yên
	123.000
	8.550
	114.450
	

	7
	Huyện Mường La
	82.000
	7.600
	74.400
	

	8
	Huyện Quỳnh Nhai
	105.000
	6.390
	98.610
	

	9
	Huyện Sông Mã
	107.000
	8.250
	198.750
	

	10
	Huyện Sốp Cộp
	141.000
	3.030
	137.970
	


PHỤ LỤC SỐ 04
TẠM CẤP CHÊNH LỆCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 61/NĐ-CP

Từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2006

(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ngàn đồng.
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đối với trường chuyên biệt
	Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
	

	
	Tổng số
	7.007.320
	395.980
	6.611.340
	

	I
	Các trường thuộc tỉnh
	260.320
	153.330
	106.990
	

	1
	Trường Dân tộc nội trú tỉnh
	46.640
	46.640
	
	Nhóm IV

	2
	Trường THPT Chuyên
	92.560
	92.560
	
	Nhóm IV

	3
	Trường văn hoá nghệ thuật
	14.130
	14.130
	
	Nhóm IV

	4
	Trường THPT Chiềng Khương
	30.360
	
	30.360
	Nhóm IV

	5
	Trường THPT Sốp Cộp
	40.110
	
	40.110
	Nhóm IV

	6
	Trường THPT Phiêng Khoài
	24.330
	
	24.330
	Nhóm IV

	7
	Trường THPT Mường Lầm
	12.110
	
	12.190
	Nhóm IV

	II
	Cấp huyện
	6.747.000
	242.650
	6.504.350
	

	1
	Huyện Thuận Châu
	607.000
	32.960
	574.040
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	477.000
	23.260
	453.740
	

	3
	Huyện Yên Châu
	1.082.000
	30.580
	1.051.420
	

	4
	Huyện Mộc Châu
	851.000
	35.430
	815.570
	

	5
	Huyện Phù Yên
	584.000
	23.220
	560.780
	

	6
	Huyện Bắc Yên
	435.000
	20.820
	414.180
	

	7
	Huyện Mường La
	269.000
	23.510
	245.490
	

	8
	Huyện Quỳnh Nhai
	954.000
	17.660
	936.340
	

	9
	Huyện Sông Mã
	670.000
	26.060
	643.940
	

	10
	Huyện Sốp Cộp
	818.000
	9.150
	808.850
	


PHỤ LỤC SỐ 05
TẠM CẤP CHÊNH LỆCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 61/NĐ-CP

Từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2006

(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ngàn đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đối với trường chuyên biệt
	Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
	

	
	Tổng số
	4.289.900
	180.670
	4.109.320
	

	I
	Các trường thuộc tỉnh
	130.990
	68.310
	62.680
	

	1
	Trường Dân tộc nội trú tỉnh
	19.990
	19.990
	
	Nhóm IV

	2
	Trường THPT Chuyên
	39.670
	39.670
	
	Nhóm IV

	3
	Trường văn hoá nghệ thuật
	8.650
	8.650
	
	Nhóm IV

	4
	Trường THPT Chiềng Khương
	17.400
	
	17.400
	Nhóm IV

	5
	Trường THPT Sốp Cộp
	14.900
	
	14.900
	Nhóm IV

	6
	Trường THPT Phiêng Khoài
	20.520
	
	20.520
	Nhóm IV

	7
	Trường THPT Mường Lầm
	9.860
	
	9.860
	Nhóm IV

	II
	Cấp huyện
	4.159.000
	112.360
	4.046.640
	

	1
	Huyện Thuận Châu
	260.000
	14.130
	245.870
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	206.000
	12.000
	194.000
	

	3
	Huyện Yên Châu
	1.043.000
	13.110
	1.029.890
	

	4
	Huyện Mộc Châu
	365.000
	16.330
	348.670
	

	5
	Huyện Phù Yên
	252.000
	12.200
	239.800
	

	6
	Huyện Bắc Yên
	274.000
	10.570
	263.430
	

	7
	Huyện Mường La
	242.000
	10.070
	231.930
	

	8
	Huyện Quỳnh Nhai
	409.000
	7.870
	401.130
	

	9
	Huyện Sông Mã
	287.000
	11.170
	275.830
	

	10
	Huyện Sốp Cộp
	821.000
	4.910
	816.090
	


